
Địa chỉ

Thôn, tổ

1 1 Lê Thị Chanh 046152006154 1 28/07/1952 2 Phò Nam B

2 1 Nguyễn Đấu 046060005968 1 10/03/1960 1 Phò Nam B

2 Phan Thị Lành 046163005900 2 12/08/1963 2 Phò Nam B

3 Nguyễn Văn Việt 046094012409 3 10/05/1994 1 Phò Nam B

4 Nguyễn Thị Thu Liểu 046196009362 3 08/08/1996 2 Phò Nam B

5 Nguyễn Thị Xứ 046168005148 5 09/12/1968 2 Phò Nam B

3 1 Nguyễn Thị Gái 046151006761 1 09/12/1951 2 Phò Nam B

4 1 Nguyễn Thị Tầm 046154004153 1 09/09/1954 2 Phò Nam B

2 Trần Thị Kim Hằng 046191014166 3 01/01/1991 2 Phò Nam B

5 1 Nguyễn Úy 046033003196 1 12/01/1933 1 Phò Nam B

2 Nguyễn Lĩnh 046058007428 3 05/02/1958 1 Phò Nam B

3 Nguyễn Thị Kim Lan 046165008340 3 17/10/1965 2 Phò Nam B

6 1 Hoàng Ngưu 046047002504 1 10/11/1947 1 La Vân Hạ

2 Trịnh Thị Loan 046151004204 2 16/02/1951 2 La Vân Hạ

7 1 Hoàng Thị Bông 046152008728 1 06/03/1952 2 La Vân Hạ

8 1 Hoàng Thị Gái 046156005305 1 01/03/1956 2 La Vân Hạ

9 1 Hoàng Trân 046044003937 1 10/08/1944 1 La Vân Hạ

2 Hoàng Thị Hám 046149005518 2 02/10/1949 2 La Vân Hạ

10 1 Nguyễn Thị Yêm 046153004645 1 15/02/1953 2 La Vân Hạ

11 1 Trịnh Ngọc Sum 046045006178 1 19/08/1945 1 La Vân Hạ

12 1 Trịnh Thị Gái 046162007273 1 14/11/1962 2 La Vân Hạ

13 1 Trịnh Thị Tưởng 046137006644 1 04/06/1937 2 La Vân Hạ

2 Nguyễn Thị Hạnh 046166009523 3 18/06/1958 2 La Vân Hạ

14 1 Trương Thị Gái 046137006358 1 12/10/1939 2 La Vân Hạ

2 Võ Thị Hường 046162009959 3 01/10/1962 2 La Vân Hạ

15 1 Dương Thị Mầu 046159004703 1 12/07/1959 2 Tân Xuân Lai

16 1 Dương Thị Ty 046156004578 1 01/11/1956 2 Tân Xuân Lai

2 Dương Văn Thân 046080007457 3 01/11/1980 1 Tân Xuân Lai

17 1 Hồ Thị Ánh 046170014013 1 01/09/1970 2 Tân Xuân Lai

18 1 Hoàng Thị Mỵ 046164013455 1 01/01/1964 2 Tân Xuân Lai

19 1 Hoàng Thị Tịnh 046137005138 1 02/03/1937 2 Tân Xuân Lai

20 1 Nguyễn Thị Chắc 046124002011 1 10/01/1924 2 Tân Xuân Lai

21 1 Nguyễn Thị Mãi 046163005224 1 10/03/1963 2 Tân Xuân Lai

22 1 Nguyễn Thị Ngâu 046144003153 1 12/04/1944 2 Tân Xuân Lai
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2 Trần Thị Kim Chi 046185003346 3 14/02/1985 2 Tân Xuân Lai

3 Trần Thị Diễm Quỳnh 046320010617 5 23/11/2020 2 Tân Xuân Lai

23 1 Nguyễn Thị Tháo 046128001858 1 01/01/1928 2 Tân Xuân Lai

24 1 Nguyễn Thị Toàn 046137002350 1 20/03/1937 2 Tân Xuân Lai

25 1 Thái Thị Chòe 046134002617 1 28/10/1934 2 Tân Xuân Lai

26 1 Thái Thị Giang 046159008687 1 10/01/1959 2 Tân Xuân Lai

27 1 Thiều Thị Ba 038141004284 1 15/03/1941 2 Tân Xuân Lai

28 1 Văn Đình Lập 046076014923 1 12/06/1976 1 Tân Xuân Lai

2 Nguyễn Thị Tuyết 046184008249 2 06/09/1984 2 Tân Xuân Lai

3 Văn Đình Tiến 046210008466 3 16/07/2010 1 Tân Xuân Lai

4 Văn Đình Lanh 046212004695 3 12/12/2012 1 Tân Xuân Lai

29 1 Nguyễn Thị Phương Lan 046151003100 1 01/01/1951 2 Lương Cổ

2 Phạm Thị Thu Thủy 046191011115 3 20/11/1991 2 Lương Cổ

3 Hoàng Yến Nhi 046310006721 5 19/10/2010 2 Lương Cổ

4 Hoàng Yến Ly 046312009007 5 23/09/2012 2 Lương Cổ

5 Hoàng Phi Long 046215002742 5 19/07/2015 1 Lương Cổ

30 1 Lê Thị Liệt 046150003119 1 20/07/1950 2 Niêm Phò

31 1 Mai Thị Thương 046154007128 1 15/09/1954 2 Niêm Phò

32 1 Nguyễn Hữu Cảnh 046065007295 1 02/07/1965 1 Niêm Phò

33 1 Nguyễn Khuynh 046027001698 1 12/02/1927 1 Niêm Phò

34 1 Nguyễn Mộc 046044003250 1 14/10/1944 1 Niêm Phò

2 Lê Thị Hoa 046149003565 2 14/04/1949 2 Niêm Phò

35 1 Nguyễn Thị Ba 046140002932 1 15/06/1940 2 Niêm Phò

2 Trần Thị Luyến 046165006048 3 20/06/1965 2 Niêm Phò

36 1 Nguyễn Thị Bé 046150006413 1 16/07/1950 2 Niêm Phò

2 Nguyễn Thị Kim 046159007006 5 14/03/1959 2 Niêm Phò

37 1 Nguyễn Thị Hiệt 046147002743 1 01/01/1947 2 Niêm Phò

38 1 Nguyễn Thị Hiếu 046158009913 1 10/10/1958 2 Niêm Phò

2 Nguyễn Khánh Thêu 046093016185 3 09/02/1993 1 Niêm Phò

3 Nguyễn Khánh Gia Bảo 046214008762 5 03/12/2014 1 Niêm Phò

39 1 Nguyễn Thị Huyễn 046154006735 1 05/08/1954 2 Niêm Phò

40 1 Nguyễn Thị Mừng 046146005578 1 14/02/1946 2 Niêm Phò

41 1 Nguyễn Thị Nghệ 046156006201 1 28/02/1956 2 Niêm Phò

42 1 Nguyễn Thị Phương 046168010143 1 02/05/1968 2 Niêm Phò

2 Nguyễn Văn Phước 046203005468 3 21/10/2003 1 Niêm Phò

43 1 Nguyễn Thị Sửu 046150004728 1 15/01/1950 2 Niêm Phò

44 1 Nguyễn Thị Tâm 046145004758 1 15/07/1945 2 Niêm Phò

45 1 Nguyễn Thị Thảnh 046150006131 1 04/01/1950 2 Niêm Phò

46 1 Nguyễn Thị Xinh 046159006667 1 06/05/1959 2 Niêm Phò

2 Nguyễn Thành Ngọ 046090003861 3 30/03/1990 1 Niêm Phò

47 1 Trần Thị Đừng 046143004841 1 02/08/1943 2 Niêm Phò

48 1 Trần Thị Khá 046154008541 1 12/02/1954 2 Niêm Phò

49 1 Trần Thị Nhé 046164006599 1 23/01/1964 2 Niêm Phò



50 1 Trần Thị Oanh 046140003549 1 04/03/1940 2 Niêm Phò

51 1 Trần Thị Thuận 046124007717 1 01/01/1924 2 Niêm Phò

52 1 Trần Thị Triều 046137003520 1 12/03/1937 2 Niêm Phò

53 1 Trần Thị Xuân 046129001779 1 20/02/1929 2 Niêm Phò

54 1 Trần Vân 046045005579 1 23/07/1945 1 Niêm Phò

2 Nguyễn Thị Mỵ 046147004203 2 20/03/1947 2 Niêm Phò

55 1 Võ Thị Gái 046137002207 1 12/06/1937 2 Niêm Phò

56 1 Đặng Thị Trúc 046152005176 1 03/03/1952 2 Phò Nam A

2 Nguyễn Thiện 046094009383 3 01/04/1994 1 Phò Nam A

57 1 Hồ Thị Quýt 046150006033 1 20/10/1950 2 Phò Nam A

58 1 Huỳnh Thị Luyến 046133001593 1 17/01/1933 2 Phò Nam A

59 1 Lê Thảnh 046068011299 1 01/01/1968 1 Phò Nam A

2 Nguyễn Thị Thu Ngân 046172015998 2 01/10/1972 2 Phò Nam A

3 Lê Thị Hồng Thơi 046192006151 3 09/11/1992 2 Phò Nam A

4 Lê Thị Minh Thời 046197008241 3 27/02/1997 2 Phò Nam A

5 Lê Văn Đức 046203008519 3 02/12/2003 1 Phò Nam A

6 Lê Thị Tâm Hạnh 046309009721 3 23/03/2009 2 Phò Nam A

7 Lê Thị Ngọc Hà 046311002169 3 10/06/2011 2 Phò Nam A

8 Lê Thị Ngọc Hóa 046316002047 3 26/02/2016 2 Phò Nam A

60 1 Lê Thị Chác 046146006028 1 01/01/1946 2 Phò Nam A

2 Lê Thị Mườn 046150006562 5 01/01/1950 2 Phò Nam A

61 1 Lê Thị Gái 046140002620 1 01/01/1940 2 Phò Nam A

62 1 Lê Thị Khảm 046132003173 1 01/01/1932 2 Phò Nam A

63 1 Lê Thị Út 046166008884 1 10/11/1966 2 Phò Nam A

64 1 Lê Thị Xanh 046154004933 1 10/11/1954 2 Phò Nam A

65 1 Nguyễn Thị Hoa 046150003453 1 10/01/1950 2 Phò Nam A

66 1 Nguyễn Thị Kim Oanh 046157007246 1 06/07/1957 2 Phò Nam A

67 1 Cao Quảng Phong 046074004417 1 23/10/1974 1 Phước Yên

2 Bùi Cao Tuyết Sương 042308005195 3 19/11/2008 2 Phước Yên

68 1 Cao Thị Vui 046158009440 1 01/12/1958 2 Phước Yên

69 1 Hồ Thị Dịu 046138001980 1 20/03/1938 2 Phước Yên

70 1 Hồ Thị Hà 045145003330 1 02/06/1945 2 Phước Yên

71 1 Hoàng Thị Bông 046144004345 1 12/02/1944 2 Phước Yên

72 1 Hoàng Thị Lành 046149004411 1 19/04/1949 2 Phước Yên

73 1 Hoàng Thị Ngọt 046126001723 1 06/03/1926 2 Phước Yên

2 Trần Thị Lanh 046156005651 3 10/08/1956 2 Phước Yên

74 1 Lê Thị Nỡ 046157004026 1 04/10/1957 2 Phước Yên

75 1 Nguyễn Đình Thuần 046065008307 1 13/10/1965 1 Phước Yên

76 1 Nguyễn Thị Dỏ 046153009558 1 01/01/1953 2 Phước Yên

77 1 Nguyễn Thị Hiên 040141004953 1 11/11/1941 2 Phước Yên

78 1 Nguyễn Thị Khuyên 046178012857 1 25/09/1978 2 Phước Yên

2 Nguyễn Thị Trâm Anh 046313001182 5 25/01/2013 2 Phước Yên

79 1 Trần Thị Côi 046169006656 1 01/01/1969 2 Phước Yên



80 1 Trần Văn Chiến 046064009190 1 26/04/1964 1 Phước Yên

81 1 Cao Thị Sen 046148004523 1 07/06/1948 2 La Vân Thượng

82 1 Chế Văn Quảng 046072009885 1 12/02/1972 1 La Vân Thượng

2 Văn Thị Tưởng 046174005999 2 16/05/1974 2 La Vân Thượng

3 Chế Văn Sơn 046210002816 3 02/06/2010 1 La Vân Thượng

4 Chế Văn Thanh Tùng 046212014343 3 05/08/2012 1 La Vân Thượng

83 1 Nguyễn Thị Sâm 046172009017 1 01/01/1972 2 La Vân Thượng

2 Nguyễn Hải Quế 046203006836 3 08/11/2003 1 La Vân Thượng

84 1 Nguyễn Thị Trâm 046149002730 1 02/04/1949 2 La Vân Thượng

85 1 Nguyễn Thượng Rớt 046037004122 1 15/07/1937 1 La Vân Thượng

2 Phan Thị Gái 046145004186 2 18/06/1945 2 La Vân Thượng

86 1 Nguyễn Thượng Thảo 046039003693 1 10/02/1939 1 La Vân Thượng

2 Phan Thị Huê 046146005703 2 01/01/1946 2 La Vân Thượng

87 1 Phan Hữu Hẽn 046030003117 1 14/03/1930 1 La Vân Thượng

88 1 Phan Hữu Tin 046076015908 1 30/12/1976 1 La Vân Thượng

89 1 Trịnh Thị Mùi 046143002822 1 05/04/1943 2 La Vân Thượng

89 hộ 136 khẩu

Trần Thị Thanh Ngân Trần Kìm

Quảng Thọ, ngày 05 tháng 12 năm 2023

Người lập TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH 
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